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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

06/01/1994AnhHuỳnh Thúy30111901241

28/10/2001AnhPhạm Hoàng Phương30111902742

01/11/2000ÁnhBùi Ngọc Hồ30011801483

04/05/2001BảoNguyễn Gia30111903314

29/10/2001BảoPhạm Quốc30111903045

18/06/2001HiệpVũ Đình30111902686

HP02/06/1990HiếuĐỗ Trọng30011808107

26/08/2000HiếuThái Hồng30111906448

01/01/1999HườngNguyễn Thị Thu30111900919

28/04/2001KhảiNguyễn Công300119056610

22/06/1996KhánhLê Minh300118083611

03/07/2001LâmTrần Đức301119032012

17/11/2000MạnhNguyễn Đức301119037413

12/09/1995NghĩaLê Quốc300119001114

27/02/2001NghiêmNguyễn Gia301119031515

22/04/1998NguyênNguyễn Hoàng300119002016

17/11/2001NhungNguyễn Thị Hồng301119063517

14/08/2000QuỳnhTrung Gia300118083818

29/08/2001TàiPhan Tấn301119028319

17/08/2001TháiVõ Thanh301119016220

12/04/2000ThắngĐinh Xuân301119002621

05/11/2001TrânPhạm Thụy Huyền301119012122

08/10/2001TrungTrần Chí301119026523

01/11/1996TuyênNguyễn Minh300119033524

18/08/2001VũNguyễn Văn Long300119046425

02/01/2001VyNguyễn Thị Triệu301119020926

17/05/2001VyNinh Nguyễn Khánh301119036627

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

27

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 22/12/2020


